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	BỘ CÔNG THƯƠNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	Hà Nội, ngày        tháng      năm 2023


THUYẾT MINH
Dự thảo Thông tư quy định Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2
thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa được phân công tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Hóa chất, Luật Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời căn cứ trên yêu cầu quản lý nhà nước và thực tiễn sản xuất, kinh doanh trong từng thời kỳ, Bộ Công Thương tổ chức rà soát, nghiên cứu xây dựng Danh mục sản phẩm hàng hóa có nguy cơ gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ ((SPHH nhóm 2) để thay thế Danh mục SPHH nhóm 2 được quy định tại các văn bản hiện hành.
I. Sự cần thiết rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục SPHH nhóm 2

1. Căn cứ pháp lý 
a) Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các Nghị định hướng dẫn              thi hành
(i) Về phân công trách nhiệm quản lý đối với SPHH

Điều 70 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (được sửa đổi bởi khoản 14 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018) quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa của các Bộ, ngành, trong đó, Bộ Công Thương được giao chịu trách nhiệm đối với:

- Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp;
- Sản phẩm cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng; sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác theo quy định của pháp luật; thiết bị điện, điện tử dùng trong công nghiệp;
- Máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
- An toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo và bao bì chứa đựng các loại thực phẩm này;
- Thương mại điện tử.
(ii) Về xác định và ban hành danh mục SPHH nhóm 2
Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP), các Bộ, ngành xác định SPHH có khả năng gây mất an toàn và ban hành danh mục SPHH nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý dựa trên các nguyên tắc và căn cứ sau:
- Khả năng gây mất an toàn có thể xảy ra của sản phẩm, hàng hóa;
- Yêu cầu và khả năng quản lý nhà nước trong từng thời kỳ.
Trong đó: khả năng gây mất an toàn có thể xảy ra của sản phẩm, hàng hóa được xác định dựa trên một hoặc những yếu tố sau:
- Bản chất hóa học, vật lý, sinh học;
- Kết cấu, nguyên lý hoạt động;
- Quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng.
Trên cơ sở các quy định nêu trên, trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan xây dựng và ban hành Danh mục SPHH nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và thực tiễn kinh doanh trong từng thời kỳ và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia làm căn cứ quản lý an toàn đối với các SPHH thuộc danh mục này. Cụ thể tại các văn bản sau:
- Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
- Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
- Thông tư số 33/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 sửa đổi, bổ sung mã HS trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BCT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
2. Một số vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng đối với Danh mục SPHH nhóm 2

Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng đối với hàng nhập khẩu, đặc biệt liên quan đến SPHH nhóm 2 phải thực hiện kiểm tra nhà nước theo quy định tại Thông tư 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, các đơn vị được phân công là cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng SPHH nhóm 2 nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương (Cục Hóa chất, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp) đã nhận được phản ánh cũng như gặp một số khó khăn, vướng mắc, đồng thời có một số thay đổi về quản lý liên quan đến các mặt hàng này. 
Một số thiết bị thuộc danh mục SPHH nhóm 2 (Ví dụ: nồi hơi, trạm nạp, trạm cấp LPG...) là những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đã được quy định tại Luật An toàn và Vệ sinh lao động, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. Do đó, các sản phẩm này phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và phải thực hiện kiểm tra nhà nước (nộp đơn đăng ký kiểm tra nhà nước và có xác nhận của cơ quan kiểm tra tại cửa khẩu). Tuy nhiên, quá trình nhập khẩu các thiết bị này không hoàn toàn đồng bộ mà rời rạc theo từng đợt, từng linh kiện. Trên thực tế, các thiết bị này phải được lắp đặt hoàn chỉnh mới tiến hành thử nghiệm, kiểm định theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Bên cạnh đó, một số thiết bị được doanh nghiệp nhập về để thay thế, chưa đưa ra lắp đặt nên chưa thể thử nghiệm, kiểm định tại thời điểm nhập khẩu.
Vì vậy, thời gian để thực hiện việc lắp đặt hoàn chỉnh, thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận đối với các thiết bị này không thể thực hiện trong thời gian 15 ngày (theo quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP). Điều này dẫn đến khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp để kịp thông quan hàng hóa theo thời hạn nêu trên. Với các lý do này, các đơn vị đã đề xuất rà soát để cắt giảm và đưa các SPHH này ra khỏi danh mục SPHH nhóm 2 và chuyển sang phương thức kiểm tra hậu kiểm trước khi đưa ra lưu thông và trong quá trình sử dụng. 
II. Dự thảo Thông tư
1. Về dự thảo Thông tư ban hành: 
Ban hành 01 văn bản về Danh mục SPHH nhóm 2 của Bộ Công Thương và thay thế 03 văn bản hiện hành (Thông tư số 29/2016/TT-BCT, Thông tư số 41/2012/TT-BCT, Thông tư số 33/2019/TT-BCT) để tạo thuận lợi cho quá trình áp dụng. 
Trong đó quy định rõ các biện pháp quản lý tương ứng, phù hợp với các nhóm SPHH khác nhau trong quá trình sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng. 
2. Về dự thảo Danh mục:

a) Sửa đổi, bổ sung, cắt giảm danh mục sản phẩm, cụ thể:

- Bổ sung thêm 04 sản phẩm thuộc nhóm tiền chất thuốc nổ được quy định tại Phụ lục III Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp để quản lý (các sản phẩm trên đã được xây dựng QCVN tương ứng); 
- Bổ sung, chi tiết hóa 24 sản phẩm thuộc nhóm vật liệu nổ công nghiệp (đã xây dựng QCVN tương ứng) để phù hợp với danh mục sản phẩm quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;
- Cắt giảm 18 sản phẩm thuộc sanh mục (chi tiết Danh mục các sản phẩm cắt giảm, lý do cắt giảm và biện pháp quản lý thay thế  tại Phụ lục 2 kèm theo Thuyết minh.
b) Cập nhật bổ sung QCVN 02:2017/BCT cho sản phẩm Chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng mini (tại Thông tư 33/2017 dùng chung với sản phẩm chai LPG).
c) Cập nhật các mã HS tại dự thảo Danh mục để phù hợp Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
PHỤ LỤC 1

Chi tiết sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
(Kèm theo Thuyết minh dự thảo)
	STT
	Tên sản phẩm, 
hàng hóa
	Quy chuẩn/Tiêu chuẩn
	Sửa đổi, bổ sung

	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp
	
	

	1
	Tiền chất thuốc nổ

	
	

	1.1
	Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp dùng để sản xuất thuốc nổ ANFO
	QCVN 05:2015/BCT
	Không

	1.2
	Natri Nitrat (NaNO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
	QCVN 03:2012/BCT
	Không

	1.3
	Natri Clorat (NaClO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
	QCVN 04A:2020/BCT
	Bổ sung sản phẩm và QCVN tương ứng

	1.4
	Kali Clorat (KClO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
	QCVN 04A:2020/BCT
	Bổ sung sản phẩm và QCVN tương ứng

	1.5
	Kali Perclorat (KClO4) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
	QCVN 04A:2020/BCT
	Bổ sung sản phẩm và QCVN tương ứng

	1.6
	Kali Perclorat (KClO4) dạng tinh thể dùng để sản xuất thuốc nổ
	QCVN 04A:2020/BCT
	Bổ sung sản phẩm và QCVN tương ứng

	2
	Vật liệu nổ công nghiệp

	
	

	2.1
	Thuốc nổ amonit AD1
	QCVN 07:2015/BCT
	Không

	2.2
	Thuốc nổ TNP1
	QCVN 12-1:2021/BCT
	Bổ sung sản phẩm và QCVN tương ứng

	2.3
	Thuốc nổ nhũ tương rời bao gói
	QCVN 12-2:2021/BCT
	Bổ sung sản phẩm và QCVN tương ứng

	2.4
	Mìn phá đá quá cỡ 
	QCVN 12-3:2021/BCT
	Bổ sung sản phẩm và QCVN tương ứng

	2.5
	Thuốc nổ bột không có TNT dùng cho lộ thiên
	QCVN 12-4:2021/BCT
	Bổ sung sản phẩm và QCVN tương ứng

	2.6
	Thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên
	QCVN 03:2020/BCT
	Bổ sung sản phẩm và QCVN tương ứng

	2.7
	Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên
	QCVN 04:2020/BCT
	Bổ sung sản phẩm và QCVN tương ứng

	2.8
	Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng
	QCVN 05:2020/BCT
	Bổ sung sản phẩm và QCVN tương ứng

	2.9
	Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ
	QCVN 06:2020/BCT
	Bổ sung sản phẩm và QCVN tương ứng

	2.10
	Thuốc nổ ANFO
	QCVN 04:2012/BCT
	Bổ sung sản phẩm

	2.11
	Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp
	QCVN 08: 2015/BCT
	Không

	2.12
	Thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí và bụi nổ
	QCVN 05:2012/BCT
	Không

	2.13
	Kíp nổ đốt số 8 dùng trong công nghiệp
	QCVN 03: 2015/BCT
	Không

	2.14
	Kíp nổ điện số 8
	QCVN 02:2015/BCT
	Chi tiết các sản phẩm từ nhóm sản phẩm “Các loại kíp nổ điện dùng trong công nghiệp”


	2.15
	Kíp nổ điện vi sai
	
	

	2.16
	Kíp nổ điện vi sai an toàn
	
	

	2.17
	Kíp nổ vi sai phi điện xuống lỗ
	QCVN 07:2012/BCT
	

	2.18
	Kíp nổ vi sai phi điện trên mặt dùng cho lộ thiên, mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí bụi nổ
	QCVN 07:2012/BCT
	

	2.19
	Kíp nổ vi sai phi điện dùng cho mỏ hầm lò/đường hầm không có khí bụi nổ
	QCVN 07:2012/BCT
	

	2.20
	Kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan
	QCVN 03:2013/BCT
	

	2.21
	Dây cháy chậm công nghiệp
	QCVN 06: 2015/BCT
	Không

	2.22
	Dây dẫn tín hiệu nổ
	QCVN 06: 2012/BCT
	Bổ sung sản phẩm

	2.23
	Dây nổ chịu nước
	QCVN 04: 2015/BCT
	Không

	2.24
	Kíp vi sai phi điện MS
	QCVN 12- 5:2022/BCT
	Bổ sung sản phẩm và QCVN tương ứng


	2.25
	Kíp vi sai phi điện nổ chậm LP
	QCVN 12- 6:2022/BCT
	

	2.26
	Dây nổ thường
	QCVN 12- 7:2022/BCT
	

	2.27
	Kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL)
	QCVN 12- 8:2022/BCT
	

	2.28
	Thuốc nổ ANFO chịu nước
	QCVN 12- 9:2022/BCT
	

	2.29
	Thuốc nổ nhũ tương rời
	QCVN 12- 10:2022/BCT
	

	2.30
	Mồi nổ tăng cường
	QCVN 12- 11:2022/BCT
	

	2.31
	Thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT)
	QCVN 12- 12:2022/BCT
	

	2.32
	Thuốc nổ Hexogen
	QCVN 12- 13:2022/BCT
	

	2.32
	Loại khác 
	Các chỉ tiêu kỹ thuật nêu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2020/TT-BCT 
	Bổ sung sản phẩm

	II
	Máy, thiết bị đặc thù công nghiệp 
	
	

	1
	d
	QCVN 02:2017/BCT
	Bổ sung QCVN

	2
	Động cơ điện phòng nổ  
	TCVN 7079-0, 1;

TCVN 10888-0: 2015;

TCVN 10888-1:2015.
	Không

	3
	Các thiết bị phân phối, đóng cắt phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò khác (Khởi động mềm, Máy cắt điện tự động, Biến tần) 
	TCVN 7079-0, 1, 11:2002;

TCVN 10888-0: 2015;

TCVN 10888-1:2015.
	Không

	4
	Thiết bị điều khiển phòng nổ (Tủ điều khiển, Bảng điều khiển, Hộp nút nhấn)
	TCVN 7079-0, 1, 11:2002;

TCVN 10888-0: 2015;

TCVN 10888-1:2015.
	Không

	5
	Cáp điện phòng nổ (cáp điện, cáp quang) 
	TCVN 7079-0:2002;

TCVN 10888-0:2015;

TCVN 6613-1-1:2010; TCVN 6613-1-2:2010.


	Không

	6
	Thiết bị thông tin, tín hiệu phòng nổ 

(Điện thoại, Máy đàm thoại, Máy đo khí, Máy đo gió, Máy ảnh, Còi điện, Chuông điện)
	TCVN 7079-0, 9, 11:2002;

TCVN 10888-0:2015;

TCVN 7079-0, 1:2002;

TCVN 7079-11:2002.


	Không

	7
	Đèn chiếu sáng phòng nổ 
	TCVN 10888-0: 2015;

TCVN 10888-1:2015;

TCVN 7079-0, 1:2002. 
	Không


PHỤ LỤC 2
Danh mục sản phẩm, hàng hóa dự kiến đưa ra khỏi danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn 
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

(Kèm theo Thuyết minh dự thảo)

	STT
	Tên sản phẩm, 
hàng hóa
	Quy chuẩn/ 
Tiêu chuẩn
	Mã số HS
	Lý do bãi bỏ
	Biện pháp quản lý sau khi đưa ra khỏi danh mục

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115oC dùng trong công nghiệp
	TCVN 6008:2010;

TCVN 5346:1991.
	8403.10.00
	Khó phân biệt được sử dụng trong công nghiệp hay sử dụng dân dụng. Không có trong danh mục thiết bị thuộc Bộ Công Thương quản lý theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP
	

	2
	Trạm nạp LPG cho chai, xe bồn, xe ô tô
	TCVN 6484:1999;

TCVN 6485:1999;

TCVN 7762:2007;

TCVN 7763:2007;

TCVN 7832:2007.
	8479.89.30
	Đây là hệ thống bao gồm cả đường ống, các thiết bị và phụ kiện. Các chi tiết đơn lẻ trên trong quá trình vận chuyển bình thường không có nguy cơ gây mất an toàn. Chỉ khi lắp đặt và sử dụng mới có khả năng gây mất an toàn
	Được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sau khi lắp đặt và kiểm định định kỳ

	3
	Trạm cấp LPG
	QCVN 10:2012/BCT
	8479.89.30
	Đây là hệ thống bao gồm cả đường ống, các thiết bị và phụ kiện. Các chi tiết đơn lẻ trên trong quá trình vận chuyển bình thường không có nguy cơ gây mất an toàn. Chỉ khi lắp đặt và sử dụng mới có khả năng gây mất an toàn
	Được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sau khi lắp đặt và kiểm định định kỳ

	4
	Đường ống dẫn hơi và nước nóng cấp I, II có đường kính ngoài từ 51 mm trở lên; các đường ống dẫn cấp III, IV có đường kính ngoài từ 76 mm trở lên sử dụng trong công nghiệp
	TCVN 6158:1996;

TCVN 6159:1996;
QCVN 04:2014/BCT.
	7304.39.20
	Đây là hệ thống bao gồm cả đường ống, các thiết bị và phụ kiện. Các chi tiết đơn lẻ trên trong quá trình vận chuyển bình thường không có nguy cơ gây mất an toàn. Chỉ khi lắp đặt và sử dụng mới có khả năng gây mất an toàn
	Được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sau khi lắp đặt và kiểm định định kỳ

	5
	Hệ thống ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại dùng trong công nghiệp
	TCVN7441:2004;

TCVN 6486:2008;

TCVN 6008:2010;

TCVN 4245:1996;

TCVN 9385:2012;

TCVN 9358:2012.
	
	Đây là hệ thống bao gồm cả đường ống, các thiết bị và phụ kiện. Các chi tiết đơn lẻ trên trong quá trình vận chuyển bình thường không có nguy cơ gây mất an toàn. Chỉ khi lắp đặt và sử dụng mới có khả năng gây mất an toàn
	Được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sau khi lắp đặt và kiểm định định kỳ

	6
	Bình chịu áp lực có kết cấu không lắp trên các phương tiện giao thông vận tải, áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7 bar (không kể áp suất thủy tĩnh) dùng trong công nghiệp
	TCVN 6155:1996;

TCVN 6156:1996;

TCVN 6008:2010.

TCVN 8366:2010
	7309.00.11
	Thiết bị áp lực cần lắp đặt hoàn chỉnh mới có thể tiến hành kiểm tra đánh giá. 
	Được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sau khi lắp đặt và kiểm định định kỳ

	
	
	
	7309.00.19
	
	

	
	
	
	7309.00.91
	
	

	
	
	
	7309.00.99
	
	

	7
	Bồn chứa LPG có kết cấu không lắp trên các phương tiện giao thông vận tải
	QCVN 02:2020
	
	Bồn chứa cần lắp đặt hoàn chỉnh mới có thể tiến hành đánh giá chất lượng.
	- Được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sau khi lắp đặt và kiểm định định kỳ;

- Quản lý chất lượng thực hiện theo QCVN.

	8
	Nồi hơi có kết cấu không lắp trên các phương tiện giao thông vận tải, áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar dùng trong công nghiệp
	TCVN12728:2019
	
	Dễ bị chồng chéo với thiết bị thuộc quản lý của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP thì Bộ Công Thương quản lý thiết bị nồi hơi trong công nghiệp có áp suất trên 16 bar. 
	Thiết bị nồi hơi trong công nghiệp có áp suất trên 16 bar được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sau khi lắp đặt và kiểm định định kỳ.

	9
	Nồi hơi nhà máy điện
	TCVN12728:2019
	
	Thiết bị lớn, thường nhập khẩu các bộ phận nhiều lần. Thời gian lắp đặt kéo dài. Đã có biện pháp quản lý, kiểm soát an toàn bằng phương thức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sau khi lắp đặt và kiểm định định kỳ. 
	Được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sau khi lắp đặt và kiểm định định kỳ.

	10
	Chai chứa LPG
	QCVN 04:2013/BCT
	
	Đã có hình thức quản lý bằng quy chuẩn kỹ thuật. Có biện pháp quản lý, kiểm soát bằng kiểm định sau khi sản xuất và kiểm định định kỳ
	- Được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sau khi lắp đặt và kiểm định định kỳ;

- Quản lý chất lượng thực hiện theo QCVN.

	11
	Máy nổ mìn điện
	QCVN 01:2015/BCT
	8543.70.90
	Sản phẩm nằm trong danh mục sản phẩm có yêu cầu nghiêm ngặt trong quá trình, phải thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, các chỉ tiêu kiểm tra tương tự như đánh giá chất lượng sản phẩm. Trong quá trình sử dụng, vận hành những năm gần đây không xảy ra sự cố mất an toàn liên quan đến sản phẩm. Cục ATMT đề nghị đưa ra khỏi danh mục 
	- Được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sau khi lắp đặt và kiểm định định kỳ;

- Quản lý chất lượng thực hiện theo QCVN.

	12
	Cột chống thủy lực đơn, Giá khung di động và dàn chống tự hành cấu tạo từ các cột chống thủy lực đơn sử dụng trong việc chống giữ lò trong khai thác hầm lò
	QCVN 03:2017/BCT
	7308.40.10
	Việc kiểm tra đánh giá các loại thiết bị này cần các thiết bị kiểm tra cố định, khó thực hiện được việc kiểm tra tại cửa khẩu.
	- Được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sau khi lắp đặt và kiểm định định kỳ;

- Quản lý chất lượng thực hiện theo QCVN.

	
	
	
	7308.40.90
	
	

	13
	Tời, trục tải có tải trọng từ 10.000 N trở lên và góc nâng từ 25o đến 90o dùng trong công nghiệp
	QCVN 02:2016/BCT;

Sửa đổi 1:2019 QCVN 02:2016/BCT.
	8425.31.00
	Thiết bị lớn, được tổ hợp từ nhiều chi tiết và có thể cần thực hiện nhập khẩu từng bộ phận trong nhiều lần khác nhau. Thời gian lắp đặt kéo dài, khó thực hiện việc kiểm tra khi nhập khẩu. 
	- Được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sau khi lắp đặt và kiểm định định kỳ;

- Quản lý chất lượng thực hiện theo QCVN.

	14
	Máy biến áp phòng nổ (trạm biến áp phòng nổ)
	QCVN 03:2019/BCT
	8504.34.11
	Các sản phẩm nằm trong danh mục sản phẩm có yêu cầu nghiêm ngặt trong quá trình, phải thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, các chỉ tiêu kiểm tra tương tự như đánh giá chất lượng sản phẩm. Trong quá trình sử dụng, vận hành những năm gần đây không xảy ra sự cố mất an toàn liên quan đến sản phẩm. Cục ATMT đề nghị đưa ra khỏi danh mục 
	- Được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động sau khi lắp đặt và kiểm định định kỳ;

- Quản lý chất lượng thực hiện theo QCVN.

	
	
	
	8504.34.14
	
	

	
	
	
	8504.33.19
	
	

	
	
	
	8504.34.12
	
	

	
	
	
	8504.34.13
	
	

	
	
	
	8504.34.15
	
	

	
	
	
	8504.34.19
	
	

	15
	Áptômát phòng nổ 
	QCVN 14:2021/BCT
	8535.21.10
	
	

	16
	Khởi động từ phòng nổ 
	QCVN 15:2021/BCT
	8535.29.00
	
	

	17
	Rơ le bảo vệ rò điện phòng nổ
	QCVN 18:2022/BCT
	8535.90.90
	
	

	18
	Tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ
	QCVN 17:2022/BCT
	8537.20.90
	
	


� Được quy định tại Phụ lục III Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp;


� Được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 31/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018;





1

